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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các cơ sở chế biến gỗ gắn với công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020
                      

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;


Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004; Luật Đất đai năm 2003; Luật bảo vệ môi trường năm 2004; Luật Xây dựng năm 2003 và các Nghị định hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Chỉ thị 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ;
Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 16/TTr-SCT ngày 16 tháng 02 năm 2012 về việc đề nghị phê duyệt Quy hoạch phát triển các cơ sở chế biến gỗ gắn với công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển các cơ sở chế biến gỗ gắn với công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên quy hoạch: 
Quy hoạch phát triển các cơ sở chế biến gỗ gắn với công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020.

2. Đối tượng quy hoạch: 
2.1. Các doanh nghiệp, chi nhánh có cơ sở chế biến gỗ hoạt động theo Luật Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật với các ngành nghề: chế biến gỗ, sản xuất các sản phẩm từ gỗ, hàng mộc dân dụng, hàng gỗ thủ công mỹ nghệ.
2.2. Các Hợp tác xã, các hộ kinh doanh cá thể có cơ sở chế biến gỗ hoạt động theo Luật Hợp tác xã (đối với Hợp tác xã) và Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ (đối với hộ kinh doanh cá thể) được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật với các ngành nghề: chế biến gỗ, sản xuất các sản phẩm từ gỗ, hàng mộc dân dụng, hàng gỗ thủ công mỹ nghệ.
3. Mục tiêu:
3.1. Mục tiêu chung:

Đến năm 2020 công nghiệp chế biến gỗ là một bộ phận quan trọng trong ngành công nghiệp chế biến của tỉnh. Chuyển hướng sử dụng gỗ nguyên liệu từ rừng tự nhiên sang hướng sử dụng gỗ rừng trồng và gỗ nhập khẩu. Lấy thị trường làm mục tiêu và động lực phát triển, tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu từ 17 triệu USD hiện nay lên 23 triệu USD năm 2015 và 30 triệu USD năm 2020; chủ động nguồn nguyên liệu; sử dụng công nghệ tiên tiến; sản phẩm đáp ứng yêu cầu cạnh tranh của thị trường trong nước và quốc tế; làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp để phát triển nền kinh tế địa phương bền vững gắn với công tác quản lý bảo vệ rừng có hiệu quả.

3.2. Mục tiêu cụ thể:

- Quy hoạch, sắp xếp các cơ sở chế biến gỗ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, gắn với công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ. Hoạt động của các cơ sở chế biến gỗ đảm bảo đúng quy định của pháp luật;
- Đến năm 2020, tất cả các cơ sở chế biến gỗ được đầu tư dây chuyền sản xuất với công nghệ và thiết bị tiên tiến để tạo thành ngành công nghiệp chế biến bền vững;

4. Nguyên tắc, điều kiện hoạt động của các cơ sở chế biến gỗ:

4.1. Nguyên tắc

- Bố trí mạng lưới các cơ sở chế biến gỗ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các quy hoạch khác của các ngành, các địa phương trong tỉnh, gắn với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;

- Không để các cơ sở chế biến gỗ trong rừng hoặc gần rừng, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống của dân cư. Những cơ sở không đủ điều kiện khuyến khích chuyển đổi ngành nghề kinh doanh; thu hồi chức năng sản xuất, kinh doanh, chế biến gỗ đối với những cơ sở vi phạm các quy định của pháp luật;

- Quy hoạch phát triển các cơ sở chế biến gỗ gắn với quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu (bao gồm nguồn nguyên liệu gỗ khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng trong tỉnh) và gỗ mua từ các tỉnh trong nước, nguồn gỗ nhập khẩu;

- Khuyến khích các nhà đầu tư phát triển cơ sở chế biến gỗ theo hướng hiện đại, các sản phẩm chế biến gỗ có chất lượng cao, thân thiện với môi trường.
4.2. Điều kiện hoạt động và cấp mới đối với các cơ sở chế biến gỗ:
4.2.1. Điều kiện hoạt động của các cơ sở chế biến gỗ hiện có:

a) Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề chế biến gỗ theo quy định pháp luật hiện hành;
b) Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng mục đích theo quy định của Luật Đất đai; có giấy phép xây dựng công trình nhà xưởng của cơ quan có thẩm quyền; có biện pháp đảm bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật;
c) Có nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp, ổn định (bao gồm nguyên liệu gỗ rừng trồng, rừng tự nhiên trong nước hoặc nguyên liệu gỗ nhập khẩu); hoạt động ổn định có hiệu quả kinh tế, giải quyết việc làm, góp phần nâng cao mức tăng trưởng kinh tế cho địa phương;

d) Về vị trí đặt cơ sở:

- Cơ sở chế biến gỗ của các doanh nghiệp, chi nhánh:

 + Phải đặt tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố hoặc trong Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất tập trung. 
 + Riêng đối với những cơ sở chế biến gỗ đang hoạt động ổn định có nguồn nguyên liệu gỗ đưa vào chế biến hợp pháp, không vi phạm các quy định của pháp luật và quy hoạch xây dựng thì vị trí cơ sở chế biến gỗ được giữ nguyên.

- Cơ sở chế biến gỗ của các Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể phải đặt tại trung tâm xã, phường, thị trấn hoặc trong Cụm công nghiệp, khu sản xuất tập trung.
e) Đối với cơ sở chế biến gỗ của Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể chỉ được phép mua nguyên liệu gỗ hợp pháp, sản xuất, gia công hàng mộc dân dụng và hàng thủ công mỹ nghệ; không được bán nguyên liệu gỗ (bao gồm gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ sơ chế).
4.2.2. Điều kiện cấp mới đối với các cơ sở chế biến gỗ:

a) Có dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp, ổn định (bao gồm nguyên liệu gỗ rừng trồng, rừng tự nhiên trong nước hoặc nguyên liệu gỗ nhập khẩu);
b) Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng theo quy định của Luật Đất đai; có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;
c) Cơ sở chế biến gỗ đảm bảo các quy định tại mục d và e, khoản 4.2.1, Điều 1 Quyết định này.

5. Quy hoạch định hướng phát triển các cơ sở chế biến gỗ:
5.1. Đối với cơ sở chế biến gỗ của Doanh nghiệp, chi nhánh:

Ổn định và phát triển các cơ sở chế biến gỗ có quy mô lớn, đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 4, Điều 1 Quyết định này. Quy hoạch số lượng cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 như sau:
	SỐ
	Đơn vị hành chính
	ĐV. tính
	Quy hoạch đến năm 2020

	TT
	
	(Cơ sở)
	(Số lượng tối đa)

	1
	Thành phố Pleiku
	CS
	50

	2
	Thị xã An Khê
	CS
	10

	3
	Thị xã Ayun Pa
	CS
	5

	4
	Huyện Chư Păh
	CS
	3

	5
	Huyện Chư Prông
	CS
	10

	6
	Huyện Chư Pưh
	CS
	3

	7
	Huyện Chư Sê
	CS
	3

	8
	Huyện Đăk Đoa
	CS
	3

	9
	Huyện Đăk Pơ
	CS
	3

	10
	Huyện Đức Cơ
	CS
	10

	11
	Huyện Ia Grai
	CS
	3

	12
	Huyện Ia Pa
	CS
	3

	13
	Huyện Kbang
	CS
	10

	14
	Huyện Kông Chro
	CS
	3

	15
	Huyện Krông Pa
	CS
	3

	16
	Huyện Mang Yang
	CS
	3

	17
	Huyện Phú Thiện
	CS
	3

	 
	Tổng cộng
	CS
	128


5.2. Đối với cơ sở chế biến gỗ của Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể:

Quy hoạch với số lượng cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn xã, phường, thị trấn đến năm 2020 như sau: 

- Tại địa bàn các xã: mỗi xã có tối đa không quá 03 cơ sở.
- Tại địa bàn các phường, thị trấn: mỗi phường, thị trấn có tối đa không quá 10 cơ sở.

6. Giải pháp thực hiện quy hoạch:

6.1. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động chế biến gỗ: 
- Tổ chức sắp xếp, di dời các cơ sở chế biến gỗ trong rừng hoặc gần rừng, các cơ sở gây ô nhiễm nằm trong hoặc gần khu dân cư về các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất tập trung nhằm thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường; 
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc nhập, xuất gỗ theo quy định hiện hành, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi chế biến gỗ bất hợp pháp; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát thu hồi chức năng chế biến gỗ đối với những cơ sở không đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 4, Điều 1 của Quyết định này. Đối với những cơ sở đảm bảo các quy định, tiến hành cấp mới lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và thu hồi lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp.
6.2. Về quản lý và bảo vệ rừng: Các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, đề ra biện pháp nhằm ngăn chặn có hiệu quả việc chặt phá rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn;

6.3. Về tổ chức sản xuất, kinh doanh: Các cơ sở chế biến gỗ cải cách về quản lý, cấu trúc lại các quá trình sản xuất kinh doanh, trên cơ sở đó định hình mô hình và cơ cấu tổ chức phù hợp với điều kiện và định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình; Tổ chức quy trình sản xuất hợp lý gắn với việc đầu tư thiết bị công nghệ mới, nâng công suất dây chuyền hoạt động. Các cơ sở chế biến gỗ ứng dụng khoa học kỹ thuật, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm.
6.4. Về phát triển nguồn nguyên liệu: Hiện nay nguồn nguyên liệu từ rừng tự nhiên ngày càng giảm dần, thêm vào đó khách hàng quốc tế cũng có yêu cầu rất khác nhau về chủng loại gỗ, chứng chỉ rừng bền vững (SFC). Do vậy, cần phải tạo ra nguồn nguyên liệu cung cấp cho chế biến gỗ từ rừng trồng là chủ yếu và nguyên liệu nhập khẩu.
6.5. Về khoa học công nghệ: Tăng cường tiếp cận các thiết bị công nghệ mới trong lĩnh vực chế biến gỗ thông qua các hội chợ triển lãm chuyên đề về công nghiệp chế biến gỗ quốc tế tổ chức hàng năm và hợp tác quốc tế giúp cho các doanh nghiệp lựa chọn công nghệ, thiết bị phù hợp phục vụ cho chế biến gỗ.
6.6. Về phát triển nguồn nhân lực: Các địa phương, các doanh nghiệp trong tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức đánh giá nhu cầu đào tạo cho chế biến gỗ, xây dựng phương án phát triển nguồn nhân lực đáp ứng cho nhu cầu phát triển chế biến gỗ.
7. Tổ chức thực hiện:

7.1. Sở Công Thương: Công bố quy hoạch theo quy định, chủ trì phối hợp với các Sở ngành có liên quan kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách có liên quan đến chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh; tổ chức thẩm tra dây chuyền máy móc thiết bị chế biến gỗ đối với các dự án xin đầu tư mới; Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.

7.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Giúp UBND tỉnh chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ đạo Chi cục kiểm lâm thực hiện tốt vai trò nồng cốt và tham mưu cho chính quyền các cấp về công tác quản lý bảo vệ rừng, tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động chế biến gỗ, tăng cường kiểm tra nguồn gốc gỗ và xử lý các sai phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

7.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Cân đối và huy động các nguồn lực để thực hiện quy hoạch. Bổ sung các nội dung của quy hoạch này vào kế hoạch phát triển KTXH tỉnh; tăng cường công tác hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề chế biến gỗ theo quy định tại Quyết định này.

7.4. UBND cấp huyện: Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy hoạch này, triển khai xây dựng các cụm công nghiệp, điểm quy hoạch chế biến gỗ trên địa bàn theo quy hoạch chung của tỉnh; Chỉ đạo thực hiện công tác hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề chế biến gỗ theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động chế biến gỗ và xử lý các sai phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

7.5. Các Sở, ban ngành và đơn vị liên quan: theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện quy hoạch.


Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:



                       

- Như điều 2;                                                                                         

- Bộ NN&PTNT;

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);


           
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Đ/c Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;

- Báo Gia Lai, Đài PTTH tỉnh;

- Lưu VT, KTTH, NL, CNXD.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Phạm Thế Dũng
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